TRƯỜNG THCS TRÁNG LIỆT

PHÂN CÔNG CHUYÊN MÔN HKII NĂM HỌC 2016 - 2017
(Tính từ 03/01/2017 )

	TT
	HỌ VÀ TÊN
	DẠY
	KIÊM NHIỆM
	TỔNG
	Ghi chú

	1
	Đặng Vân
	T chọn văn 9BC
	
	2
	

	2
	Nguyễn T Vân
	Văn 9A(5), Văn 8CD(8), TCV9A(1), HSY9A(1)
	CN9A(4)
	19
	

	3
	Nguyễn T Thảo
	Văn 9B(5), Văn 6BC(8), HSY9B(1)
	CN6B(4), CĐ1
	19
	

	4
	Đoàn T Tươi
	Văn 9C(5), văn 7AC(8), HSY9C(1), TCV7A(1)
	CN7A(4)
	19
	

	5
	Vũ Thị Lan
	Văn 8AB(8), Văn 7B(4), TC8B(1)
	CN8B(4), ĐĐ (2)
	19
	

	6
	Bùi Thị Hân
	Văn 6A(4), Sử 7ABC(6); Sử8AB(2), Sử 9C(2) TCV7BC(2); TC8ACD(3)
	
	19
	

	7
	An Thị Huyến
	GDCD6,7,9 (9); Sử 9AB(4); Sử 6ABC(3); Sử 8CD(2) GDCD8A(1)
	
	19
	

	8
	Đặng Thị Yến
	Địa 6,7,9 (12); GDCD8BCD(3), Địa 8CD(4)
	
	19
	

	9
	Phạm Thị Xuyến
	Â nhạc (13) ; 
	Đội (5), VN(1)
	19
	

	10
	Vũ Văn Quảng
	Toán 9C(4), Toán 6B(4), Toán 7A(4) Tin 6B(2), TCT9C (1), HSY9C(1)
	TT (3)
	19
	

	11
	Vũ Thị Mơ
	Toán 9A(4), Toán 6AC(8), TCT9A(1), HSY9A(1)
	CN6C(4)
	18
	

	12
	Vũ Hữu Thưởng
	Toán 9B (4), Toán 8AC(8), TCT9B (1), TCT8ABCD (4), HSY9B(1)
	
	18
	

	13
	Phạm Thị Lý
	Toán 8B(4), Toán 7C(4), TCT 7ABC(3)
	CN7C (4)
	17
	

	14
	Hoàng Bằng Trang
	Toán 7B 8D(8), tin 6AC(4)
	TrNST (2) CN8D(4)
	18
	

	15
	Quách Duy Phương
	Hóa 8,9 (14), Sinh 7B(2), CN9A(1)
	Phòng Hóa (1,5)
	18,5
	

	16
	Vũ Thị Thêu
	Sinh 7AC(4), Sinh 8ABCD(8)
	CN8C(4), TT (2), PS (1)
	19
	

	17
	Phạm Thùy Linh
	Sinh 9ABC(6), CN 7,9BC(8); 
	CN7B(4), PS (0,5)
	18,5
	

	18
	Phạm Thị Hà
	Sinh 6ABC(6), CN6ABC(6), 
	Tbi (2); CN6A(4); PS (0,5)
	18,5
	

	19
	Vũ Ngọc Anh
	Lý 7BC,8,9A (8); CN 8(4)
	Phòng lý (2)
	14
	

	20
	Vũ Ngọc Linh
	Lý 9BC (4); 
	
	4
	

	21
	Vũ Thị Vui
	Lý 6ABC(3); Lý 7A(1)
	Đội (3)
	7
	

	22
	Vũ Thị Quy
	TA 9AB(4); TA8BCD(9)
	TT (3), CN9B(4)
	20
	

	23
	Vũ Thị Hường
	TA9C(2), TA7ABC(9)
	CN9C(4); CĐ (3)
	18
	

	24
	Phạm Thị T Hằng
	TA 6ABC(9), TA8A(3)
	CN8A(4); LĐ(3)
	19
	

	25
	Nguyễn Thị Hường
	TD6ABC,8ABCD,9ABC(20), NK (2)
	VN(1)
	23
	

	26
	Chu Thị K Huệ 
	TD7ABC
	
	6
	HĐ

	27
	Vũ Trọng Tùng
	Địa 8AB(4)
	
	4
	

	28
	Vũ Thị Việt
	MT (10);
	
	10
	

	29
	Bùi Thị Nguyệt
	HN (0.75)
	
	0.75
	


Vũ Ngọc Linh

TRƯỜNG THCS TRÁNG LIỆT

PHÂN CÔNG CHUYÊN MÔN HKII NĂM HỌC 2016 - 2017
(Tính từ 27/02/2017)

	TT
	HỌ VÀ TÊN
	DẠY
	KIÊM NHIỆM
	TỔNG
	Ghi chú

	1
	Đặng Vân
	T chọn văn 9BC
	
	2
	

	2
	Nguyễn T Vân
	Văn 9A(5), Văn 8CD(8), TCV9A(1), HSY9A(1)
	CN9A(4)
	19
	

	3
	Nguyễn T Thảo
	Văn 9B(5), Văn 6BC(8), HSY9B(1)
	CN6B(4), CĐ1
	19
	

	4
	Đoàn T Tươi
	Văn 9C(5), văn 7AC(8), HSY9C(1), TCV7A(1)
	CN7A(4)
	19
	

	5
	Vũ Thị Lan
	Văn 8AB(8), Văn 7B(4), TC8B(1)
	CN8B(4), ĐĐ (2)
	19
	

	6
	Bùi Thị Hân
	Văn 6A(4), Sử 7ABC(6); Sử8AB(2), Sử 9C(2) TCV7BC(2); TC8ACD(3)
	
	19
	

	7
	An Thị Huyến
	GDCD6,7,9 (9); Sử 9AB(4); Sử 6ABC(3); Sử 8CD(2) GDCD8A(1)
	
	19
	

	8
	Đặng Thị Yến
	Địa 6,7,9 (12); GDCD8BCD(3), Địa 8CD(4)
	
	19
	

	9
	Phạm Thị Xuyến
	Â nhạc (13) ; 
	Đội (5), VN(1)
	19
	

	10
	Vũ Văn Quảng
	Toán 9C(4), Toán 6B(4), Toán 7A(4) Tin 6B(2), TCT9C (1), HSY9C(1)
	TT (3)
	19
	

	11
	Vũ Thị Mơ
	Toán 9A(4), Toán 6AC(8), TCT9A(1), HSY9A(1)
	CN6C(4)
	18
	

	12
	Vũ Hữu Thưởng
	Toán 9B (4), Toán 8AC(8), TCT9B (1), TCT8ABCD (4), HSY9B,8A,8C(3)
	
	20
	

	13
	Phạm Thị Lý
	Toán 8B(4), Toán 7C(4), TCT 7ABC(3), HSY 8B(1)
	CN7C (4)
	18
	

	14
	Hoàng Bằng Trang
	Toán 7B 8D(8), tin 6AC(4) HSY8D(1)
	TrNST (2) CN8D(4)
	19
	

	15
	Quách Duy Phương
	Hóa 8,9 (14), Sinh 7B(2), CN9A(1)
	Phòng Hóa (1,5)
	18,5
	

	16
	Vũ Thị Thêu
	Sinh 7AC(4), Sinh 8ABCD(8)
	CN8C(4), TT (2), PS (1)
	19
	

	17
	Phạm Thùy Linh
	Sinh 9ABC(6), CN 7,9BC(8); 
	CN7B(4), PS (0,5)
	18,5
	

	18
	Phạm Thị Hà
	Sinh 6ABC(6), CN6ABC(6), 
	Tbi (2); CN6A(4); PS (0,5)
	18,5
	

	19
	Vũ Ngọc Anh
	Lý 7BC,8,9A (8); CN 8(4)
	Phòng lý (2)
	14
	

	20
	Vũ Ngọc Linh
	Lý 9ABC (6); 
	
	4
	

	21
	Vũ Thị Vui
	Lý 6ABC(3); Lý 7ABC(3) Lý 8 (4); CN 8(4)
	Đội (3) Phòng lý (2)
	19
	

	22
	Vũ Thị Quy
	TA 9AB(4); TA8BCD(9)
	TT (3), CN9B(4)
	20
	

	23
	Vũ Thị Hường
	TA9C(2), TA7ABC(9)
	CN9C(4); CĐ (3)
	18
	

	24
	Phạm Thị T Hằng
	TA 6ABC(9), TA8A(3)
	CN8A(4); LĐ(3)
	19
	

	25
	Nguyễn Thị Hường
	TD6ABC,8ABCD,9ABC(20), NK (2)
	VN(1)
	23
	

	26
	Chu Thị K Huệ 
	TD7ABC
	
	6
	HĐ

	27
	Vũ Trọng Tùng
	Địa 8AB(4)
	
	4
	

	28
	Vũ Thị Việt
	MT (10);
	
	10
	

	29
	Bùi Thị Nguyệt
	HN (0.75)
	
	0.75
	


Vũ Ngọc Linh

Trường THCS Tráng Liệt 

DẠY THAY THÁNG 1/2017 NĂM HỌC 2016 - 2017
( Tính từ 03/1 đến 04/2 – 3 tuần dư 2 ngày)

	STT
	Họ Và Tên
	Số tiết TC
	Số tiết PC
	Thừa thiếu
	Dạy thay
	Lao động
	Tổng
	Ghi chú
	Kí nhận

	1
	Đặng Vân
	2
	2
	0
	
	
	0
	
	

	2
	Nguyễn T Vân
	19
	19
	0
	
	
	0
	
	

	3
	Nguyễn T Thảo
	19
	19
	0
	
	
	0
	
	

	4
	Đoàn T Tươi
	19
	19
	0
	
	
	0
	
	

	5
	Vũ Thị Lan
	19
	19
	0
	
	
	0
	
	

	6
	Bùi Thị Hân
	19
	19
	0
	
	
	0
	
	

	7
	An Thị Huyến
	19
	19
	0
	
	
	0
	
	

	8
	Đặng Thị Yến
	19
	19
	0
	
	
	0
	
	

	9
	Phạm Thị Xuyến
	19
	19
	0
	
	
	0
	
	

	10
	Vũ Văn Quảng
	19
	19
	0
	
	
	0
	
	

	11
	Vũ Thị Mơ
	19
	18
	-3
	3
	
	0
	
	

	12
	Vũ Hữu Thưởng
	19
	18
	-3
	
	2
	-1
	
	

	13
	Phạm Thị Lý
	19
	17
	-6
	
	
	-6
	
	

	14
	Hoàng Bằng Trang
	19
	18
	-3
	
	
	-3
	
	

	15
	Quách Duy Phương
	19
	18,5
	-1.5
	
	
	-1.5
	
	

	16
	Vũ Thị Thêu
	19
	19
	0
	1
	
	1
	
	

	17
	Phạm Thùy Linh
	19
	18,5
	-1.5
	
	2
	0.5
	
	

	18
	Phạm Thị Hà
	19
	18,5
	-1.5
	2
	
	0.5
	
	

	19
	Vũ Ngọc Anh
	19
	14
	-15
	
	
	-15
	
	

	20
	Vũ Ngọc Linh
	4
	4
	0
	
	
	0
	
	

	21
	Vũ Thị Vui
	17
	7
	-30
	
	
	-30
	
	

	22
	Vũ Thị Quy
	19
	20
	3
	
	
	3
	
	

	23
	Vũ Thị Hường
	19
	18
	-3
	
	2
	-1
	
	

	24
	Phạm Thị T Hằng
	19
	19
	0
	
	
	0
	
	

	25
	Nguyễn Thị Hường
	19
	23
	12
	
	
	12
	
	

	26
	Chu Thị K Huệ 
	0
	6
	18
	
	
	18
	
	

	27
	Vũ Trọng Tùng
	0
	4
	12
	
	
	12
	
	

	28
	Vũ Thị Việt 
	0
	10
	30
	
	
	30
	
	

	29
	Bùi Thị Nguyệt
	0.75
	0.75
	0
	
	
	0
	
	


Giải trình:
Người lập: Vũ Ngọc Linh
Trường THCS Tráng Liệt 

DẠY THAY THÁNG 2/2017 NĂM HỌC 2016 - 2017

( Tính từ 05/2 đến 05/3 – 4 tuần)

	STT
	Họ Và Tên
	Số tiết TC
	Số tiết PC
	Thừa thiếu
	Dạy thay
	Lao động
	Tổng
	Ghi chú
	Kí nhận

	1
	Đặng Vân
	2
	2
	0
	
	
	0
	
	

	2
	Nguyễn T Vân
	19
	19
	0
	
	
	0
	
	

	3
	Nguyễn T Thảo
	19
	19
	0
	
	
	0
	
	

	4
	Đoàn T Tươi
	19
	19
	0
	
	
	0
	
	

	5
	Vũ Thị Lan
	19
	19
	0
	3
	
	3
	
	

	6
	Bùi Thị Hân
	19
	19
	0
	
	
	0
	
	

	7
	An Thị Huyến
	19
	19
	0
	
	
	0
	
	

	8
	Đặng Thị Yến
	19
	19
	0
	
	
	0
	
	

	9
	Phạm Thị Xuyến
	19
	19
	0
	
	
	0
	
	

	10
	Vũ Văn Quảng
	19
	19
	0
	
	
	0
	
	

	11
	Vũ Thị Mơ
	19
	18
	-4
	
	
	-4
	
	

	12
	Vũ Hữu Thưởng
	19
	18
	-4
	
	2
	-1*
	
	

	13
	Phạm Thị Lý
	19
	17
	-8
	1
	
	-6*
	
	

	14
	Hoàng Bằng Trang
	19
	18
	-4
	
	3
	0*
	
	

	15
	Quách Duy Phương
	19
	18.5
	-2
	
	
	-2
	
	

	16
	Vũ Thị Thêu
	19
	19
	0
	
	
	0
	
	

	17
	Phạm Thùy Linh
	19
	18.5
	-2
	
	2
	0
	
	

	18
	Phạm Thị Hà
	19
	18.5
	-2
	
	
	-2
	
	

	19
	Vũ Ngọc Linh
	4
	4
	0
	1
	
	3*
	
	

	20
	Vũ Thị Vui
	17
	7
	-40
	
	
	-28*
	
	

	21
	Vũ Thị Quy
	19
	20
	4
	
	
	4
	
	

	22
	Vũ Thị Hường
	19
	18
	-4
	4
	2
	2
	
	

	23
	Phạm Thị T Hằng
	19
	19
	0
	
	
	0
	
	

	24
	Nguyễn Thị Hường
	19
	23
	16
	
	
	16
	
	

	25
	Chu Thị K Huệ 
	0
	6
	24
	
	
	24
	
	

	26
	Vũ Trọng Tùng
	0
	4
	16
	
	
	16
	
	

	27
	Vũ Thị Việt 
	0
	10
	40
	
	
	40
	
	

	28
	Bùi Thị Nguyệt
	0.75
	0.75
	0
	
	
	0
	
	


Giải trình:

- Trong 1 tuần của tháng 2. Tính từ 27/2 có sự thay đổi chuyên môn khi cô Anh nghỉ hưu như sau:

+ Thêm 1 tiết HSY toán cho Đ/C Thưởng, 1 cho Đ/C Trang, 1 tiết Đ/C Lý
+ Thêm 2 tiết cho Đ/C Linh – dạy lí 9A cho cô Anh.
+ Thêm 12 tiết cho Đ/C Vui - dạy lí, CN cho cô Anh.
Người lập: Vũ Ngọc Linh
Trường THCS Tráng Liệt 

DẠY THAY THÁNG 2/2017 NĂM HỌC 2016 - 2017

( Tính từ 06/3 đến 02/4 – 4 tuần)

	STT
	Họ Và Tên
	Số tiết TC
	Số tiết PC
	Thừa thiếu
	Dạy thay
	Lao động
	HSY
	Tổng
	Kí nhận

	1
	Đặng Vân
	2
	2
	0
	1
	 
	 
	1
	

	2
	Nguyễn T Vân
	19
	19
	0
	2
	 
	2
	4
	

	3
	Nguyễn T Thảo
	19
	19
	0
	1
	 
	 
	1
	

	4
	Đoàn T Tươi
	19
	19
	0
	10
	 
	2
	12
	

	5
	Vũ Thị Lan
	19
	19
	0
	4
	 
	2
	6
	

	6
	Bùi Thị Hân
	19
	19
	0
	 
	 
	2
	2
	

	7
	An Thị Huyến
	19
	19
	0
	 
	 
	 
	0
	

	8
	Đặng Thị Yến
	19
	19
	0
	 
	 
	 
	0
	

	9
	Phạm Thị Xuyến
	19
	19
	0
	 
	 
	 
	0
	

	10
	Vũ Văn Quảng
	19
	19
	0
	 1
	 
	 
	1
	

	11
	Vũ Thị Mơ
	19
	18
	-4
	4 
	2
	2
	4
	

	12
	Vũ Hữu Thưởng
	19
	18
	-4
	3 
	 
	4
	3
	

	13
	Phạm Thị Lý
	19
	17
	-8
	1 
	 
	6
	-1
	

	14
	Hoàng Bằng Trang
	19
	18
	-4
	 
	 
	4
	0
	

	15
	Quách Duy Phương
	19
	18.5
	-2
	 
	 
	 
	-2
	

	16
	Vũ Thị Thêu
	19
	19
	0
	 
	 
	 
	0
	

	17
	Phạm Thùy Linh
	19
	18.5
	-2
	2 
	 
	 
	0
	

	18
	Phạm Thị Hà
	19
	18.5
	-2
	 3
	2
	 
	3
	

	19
	Vũ Ngọc Linh
	4
	6
	8
	 
	 
	 
	8
	

	20
	Vũ Thị Vui
	17
	19
	8
	1 
	4
	 
	13
	

	21
	Vũ Thị Quy
	19
	20
	4
	1
	 
	 
	5
	

	22
	Vũ Thị Hường
	19
	18
	-4
	4
	 
	 
	0
	

	23
	Phạm Thị T Hằng
	19
	19
	0
	1
	 
	 
	1
	

	24
	Nguyễn Thị Hường
	19
	23
	16
	1 
	 
	 
	17
	

	25
	Chu Thị K Huệ 
	0
	6
	24
	 
	 
	 
	24
	

	26
	Vũ Trọng Tùng
	0
	4
	16
	 
	 
	 
	16
	

	27
	Vũ Thị Việt 
	0
	10
	40
	 
	 
	 
	40
	

	28
	Bùi Thị Nguyệt
	0.75
	0.75
	0
	 
	 
	 
	0
	


Giải trình:

- Trong tháng 3 Đ/C Vui dạy 19 tiết/ 1 tuần, Đ/C V Linh 6 tiết/1 tuần.
- Các Đ/C Mơ, Hân, Tươi, Lý, Lan, T Vân dạy thêm 2 tiết HSY trong tuần cuối tháng 3.

Người lập: Vũ Ngọc Linh

Tổng 3 tháng từ tháng 1 đến tháng 3

	STT
	Họ Và Tên
	T1
	T2
	T3
	Tổng 3 tháng

	1
	Đặng Vân
	0
	0
	1
	1

	2
	Nguyễn T Vân
	0
	0
	4
	4

	3
	Nguyễn T Thảo
	0
	0
	1
	1

	4
	Đoàn T Tươi
	0
	0
	12
	12

	5
	Vũ Thị Lan
	0
	3
	6
	9

	6
	Bùi Thị Hân
	0
	0
	2
	2

	7
	An Thị Huyến
	0
	0
	0
	0

	8
	Đặng Thị Yến
	0
	0
	0
	0

	9
	Phạm Thị Xuyến
	0
	0
	0
	0

	10
	Vũ Văn Quảng
	0
	0
	1
	1

	11
	Vũ Thị Mơ
	0
	-4
	4
	0

	12
	Vũ Hữu Thưởng
	-1
	-1
	3
	1

	13
	Phạm Thị Lý
	-6
	-6
	-1
	-13

	14
	Hoàng Bằng Trang
	-3
	0
	0
	-3

	15
	Quách Duy Phương
	-1.5
	-2
	-2
	-5.5

	16
	Vũ Thị Thêu
	1
	0
	0
	1

	17
	Phạm Thùy Linh
	0.5
	0
	0
	0.5

	18
	Phạm Thị Hà
	0.5
	-2
	3
	1.5

	19
	Vũ Ngọc Linh
	0
	3
	8
	11

	20
	Vũ Thị Vui
	-30
	-28
	13
	-45

	21
	Vũ Thị Quy
	3
	4
	5
	12

	22
	Vũ Thị Hường
	-1
	2
	0
	1

	23
	Phạm Thị T Hằng
	0
	0
	1
	1

	24
	Nguyễn Thị Hường
	12
	16
	17
	45

	25
	Chu Thị K Huệ
	18
	24
	24
	66

	26
	Vũ Trọng Tùng
	12
	16
	16
	44

	27
	Vũ Thị Việt
	30
	40
	40
	110

	28
	Bùi Thị Nguyệt
	0
	0
	0
	0


